
Thôn (buôn, 

bon, bản)
Xã

1 Thòng Mỹ Phương Thôn 4 Đắk Ha 20

2 Lộc Thanh Hiếu Bon Dingplei Trường Xuân 17

3 Sùng Thu Phương Đăk Ngo Đắk Ngo 50

4 Âu Thị Minh Duyên Bon Ding Plei Trường Xuân 12

5 Lý Toàn Quốc Thôn 4 Đắk Ha 19

6 Nông Hoàng Minh Hiếu Bon Dingplei  Trường Xuân 16

7 Cam Tiến Đạt Thôn 4 Đắk Ha 22

8 Phan Nhật Tân Bon Kon Hao Đắk Ha 25

9 Trần Bích Vân Bon Kon Hao Đắk Ha 25

10 Lò Mùi Xiết Thôn 4 Đắk Ha 22

11 Chảo Lão Sử Thôn 4 Đắk Ha 25

12 Trần Tiến Lên Bon Kon Hao Đắk Ha 35

13 Đoàn Thị Mỹ Huyền Thôn 8 Đắk Ha 20

14 Phổng Thảo Mẩy Thôn 4 Đắk Ha 28

15 Hoàng Anh Vũ Thôn 4 Đắk Ha 23

16 Hoàng Trần Anh Thư Thôn 4 Đắk Ha 16

17 Sùng A Thành Thôn 4 Đắk Ha 22

18 Lương Thanh Trà Bon Ding Plei Trường Xuân 21

19 Phàn Láo Lở Thôn 4 Đắk Ha 20

20 Lò Văn Xuân Thôn 4 Đắk Ha 26

21 Lô Nhật Viện Bon Dingplei  Trường Xuân 23

Hộ khẩu thường trú

Ấn định danh sách có 21 học sinh./.

STT Họ và tên

Khoảng 

cách từ 

nhà đến 

trường 

(ĐVT: Km)

Ghi 

chú 
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